
UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG MN THẮNG THỦY 

 
Số:43/QĐ-MNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Thắng Thủy, ngày 10 tháng 08 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

Năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẮNG THỦY 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điệu lệ trường Mầm non; 

Căn cứ thông tư số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 

2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lao động 

người làm  việc trong các cơ sở GDMN công lập; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của đội ngũ CB,GV,NV và yêu cầu, nhiệm vụ 

công tác, năng lực CB,GV, NVcủa trường mầm non Thắng Thuỷ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên 

và  nhân viên Trường MN Thắng Thủy. Năm học 2023 – 2024 (Có danh sách 

kèm theo); 

Điều 2: Toàn thể CB-GV-NV của trường có nhiệm vụ thực hiện và hoàn 

thành các quy định, kế hoạch và nhiệm vụ của nhà trường đã xây dựng và tự 

chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. 

Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách phân công nhiệm vụ năm 

học 2023 - 2024 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PGDĐT Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Lưu VT./.  

            HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Viển 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CB, GV, NV NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo QĐ số:43/QĐ-MNTT ngày 10/8/2023 của Hiệu trưởng  

trường mầm non Thắng Thủy) 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

CM 
Chức vụ 

Nhiệm vụ phân 

công  
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Viển 02/08/1968 ĐHSPMN Hiệu trưởng 
Phụ trách 

chung 
 

2 Nguyễn Thị Thuận 17/08/1974 ĐHSPMN Phó HT 
Phụ trách GD -

kiêm CSDLN  

3 Nguyễn Thị Bướm 09/06/1974 ĐHSPMN Phó HT Phụ trách  ND  

4 Nguyễn Thị Hiền 05/05/1982 ĐHSPMN Giáo viên 

GV 5T1 - 

TTCM - KT 

khối 5 tuổi 
 

 Nguyễn Thị Phương 17/01/1990 ĐHSPMN Giáo viên GV 5 Tuổi 1   

 Nguyễn T Thanh Nga 25/11/1980 ĐHSPMN Giáo viên GV 5 Tuổi 2  

5 Bùi Thị Huyền 03/08/1982 ĐHSPMN Giáo viên 

GV 5 Tuổi 3 - 

kiêm CTCĐ - 

BTĐTN 
 

6 Nguyễn Thị Mến 25/12/1980 ĐHSPMN Giáo viên GV 5 Tuổi 3 
 

8 Nguyễn Thị Hương 05/09/1981 ĐHSPMN Giáo viên 

GV 5 Tuổi 4 - 

Kiêm trưởng 

khu Chanh 

Chử 

 

 Nguyễn Thị Trang (b) 18/7/1992 ĐHSPMN Giáo viên GV 5 Tuổi 4 
 

9 Nguyễn Thị Dua 15/05/1971 ĐHSPMN Giáo viên 

GV 4 tuổi 1 - 

Kiêm Trưởng 

khu Trung tâm 

 

10 Nguyễn Thị Mơ 15/11/1991 ĐHSPMN Giáo viên 

GV 4 tuổi 1 -  

 KT khối 4 

Tuổi 

 

 

 
Phạm Thị Huyên 17/11/1991 ĐHSPMN Giáo viên GV 4 tuổi 2 

 

 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/12/1998 ĐHSPMN Giáo viên GV 4 tuổi 2 
 

11 Nguyễn Thị Thủy 09/09/1978 ĐHSPMN Giáo viên GV 4 tuổi 3 
 

12 Phạm T Xuân Phương 12/07/1995 TCSPMN Giáo viên 
GV 4 tuổi 3-

Kiêm CNTT 

 

13 Bùi Thị Hương 01/07/1989 ĐHSPMN Giáo viên GV 4 tuổi 4 
 

15 Bùi Thị Phương 17/10/1990 ĐHSPMN Giáo viên 
GV 3 tuổi 1 -

KT khối 3 Tuổi 
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16 Nguyễn Thị Lành 21/8/1997 ĐHSPMN Giáo viên GV 3 tuổi 1  
 

17 Bùi Thị Yên 25/04/1974 ĐHSPMN Giáo viên GV 3 tuổi 2 
 

18 Ng. Thị Huyền Trang 19/01/1995 TCSPMN Giáo viên GV 3 tuổi 2 
 

19 Nguyễn Thị Biển 25/11/1987 ĐHSPMN Giáo viên GV 3 tuổi 3 
 

21 Phạm Thị Thường 26/04/1985 ĐHSPMN Giáo viên 

GV NT 1 - 

TPCM - KT 

khối  NT  

 

22 Nguyễn Thị Thái 12/02/1993 ĐHSPMN Giáo viên GV NT 1 
 

23 Vũ Thị Dung 30/05/1984 ĐHSPMN Giáo viên GV NT 2 
 

24 NguyễnT Thanh Thủy 17/10/1972 CĐSPMN Giáo viên GV NT 2 
 

25 Nguyễn Thị Lan 17/10/1997 CĐSPMN Giáo viên GV NT 3 
 

26 Nguyễn T Bích Ngọc 23/10/1980 ĐHSPMN Giáo viên GV NT 3 
 

27 Phạm Thị Nhanh 02/11/1969 CĐSPMN Giáo viên GV NT 4  
 

28 Phạm Thị Hậu 16/02/1982 CĐSPMN Giáo viên GV NT 4 
 

 

29 Nguyễn Thị Yểng 09/05/1986 
TCKT - 

TCNA 

Kế toán + 

văn thư 

 KT + kiêm 

ND - TTVP 

 

30 Nguyễn T Minh Thu 17/12/1996  SCNA NV ND 
ND - kiêm  y tế 

+ thủ quỹ 

 

31 Nguyễn Thị Lý 11/10/1989 TCNA NV ND TT tổ nuôi 
 

32 Vũ Thị Dung 19/08/1987 TCNA NV ND Nuôi dưỡng 
 

33 Phạm Thị Oanh 05/04/1984 SCNA NV ND Nuôi dưỡng 
 

34 Vũ Thị Huyền 20/09/1986 TCNA NV ND Nuôi dưỡng 
 

35 Phan Thị Thư 15/7/1989 TCNA NV ND Nuôi dưỡng 
 

36 Nguyễn Viết Tráng 25/05/1978 KCM NVBV 
Bảo vệ khu Hà 

Phương 

 

37 Phạm Văn Vượt 22/12/1959 KCM NV BV 
Bảo vệ khu 

Chanh Chử 
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